	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Cần Thơ, ngày 10 tháng 04 năm 2026



YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc báo giá vật tư y tế tại bệnh viện tâm thần thành phố cần thơ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ đề nghị các khoa phòng về việc dự trù vật tư y tế năm 2026;
Bệnh viện kính mời Quý công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm quan tâm đến nội dung chào giá vui lòng gửi báo giá. Bệnh viện mua sắm theo quy định hiện hành, theo thông tin sau:
I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ.
2. Thông tin liên hệ:
- Đơn vị tiếp nhận: Khoa Dược – Cận lâm sàng
- Người liên hệ: CN. Lê Thiện Sơn Đông
- Số điện thoại: 0942 178 177
3. Hình thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại Khoa Dược – Cận lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. 
- Địa chỉ: Khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ (địa chỉ cũ: Khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ).
4. Nội dung ghi ngoài bì thư: “Báo giá vật tư y tế”.
5. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ ngày 10 tháng 04 năm 2026 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2026. 
- Các báo giá gửi sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
6. Thời hạn hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2026.
II. Nội dung
- 28 mặt hàng vật tư y tế chi tiết được nêu tại phụ lục đính kèm.
- Báo giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và các chi phí liên quan.
Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý công ty./.
	Nơi nhận:
	GIÁM ĐỐC

	- Như trên;
- Lưu: VT, KD CLS.
	



Phụ lục
(Đính kèm Yêu cầu báo giá về việc báo giá vật tư y tế tại bệnh viện tâm thần thành phố cần thơ ngày 10 tháng 04 năm 2026)

	STT
	Tên thương mại
	Thông số kỹ thuật
	Xuất xứ rõ ràng, hợp pháp
	Số lượng
	Quy cách
	ĐVT
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1 
	Băng thun 3 móc
	Size: 10 cm * 5,5m
Băng thun co giãn 3 móc
	
	12
	
	Cuộn
	
	

	2 
	Bình nhựa đựng kim tiêm đã qua sử dụng
	- Dung tích: 1.5 lít
- Chất liệu: Nhựa.
- Màu vàng y tế.
Nắp bình kín, miệng bình thiết kế dạng răng cưa và có lỗ bỏ kim.
	
	40
	
	Cái
	
	

	3 
	Cáp điện tim dùng cho máy điện tim 6 kênh
	+ Sử dụng tương thích với máy điện tim 6 kênh đang sử dụng tại đơn vị
+ Có khả năng kết nối với máy điện tim theo chuẩn giao tiếp phù hợp
+ Bộ cáp gồm đầy đủ dây đo 10 điện cực (RA, LA, RL, LL, V1–V6)
+ Đầu nối chắc chắn, tiếp xúc tốt, tín hiệu ổn định, chống nhiễu
+ Chất liệu dây dẫn mềm, bền, chịu uốn tốt, cách điện an toàn
+ Chiều dài dây tổng từ 2.5 m đến 3m (±10%)
+ Tương thích với điện cực kẹp hoặc dán thông dụng
+ Có thể thay thế tương đương, sử dụng ổn định với máy hiện có
	
	07
	
	Bộ
	
	

	4 
	Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 
	- Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26 G x 1/2. 
- Sản phẩm được tiệt trùng
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	100
	
	Cái
	
	

	5 
	Bơm cho ăn
	- Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via.
- Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn.
- Sản phẩm được tiệt trùng
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	50
	
	Cái
	
	

	6 
	Bông y tế thấm nước
	- Sản phẩm được sản xuất từ bông xơ thiên nhiên 100% cotton, có độ thấm hút cao
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	17
	
	Gói 1kg
	
	

	7 
	Đầu Col xanh
	- Đầu Col xanh có khía C-1000ul
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	4.000
	
	Cái
	
	

	8 
	Dây garo
	- Dây garo hay còn gọi là dây thắt mạch.
- Kết hợp sợi poly, sợi cao su lưu hóa, và sợi cotton
Chiều dài: Khoảng 40–60 cm.
- Khóa: Dạng cài hoặc buộc, dễ thao tác.
	
	70
	
	Sợi
	
	

	9 
	Dây thở oxy
	- Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi
- Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn.
- Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu
- Các cỡ: người lớn
- Dây dẫn có chiều dài ≥ 2.3 m, lòng ống có khía chống gập.
- Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	100
	
	Sợi
	
	

	10 
	Mặt nạ thở oxy
	- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. 
- Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. 
- Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. 
- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. 
- Các cỡ: S, M, L, XL. 
- Sản phẩm được tiệt trùng
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	50
	
	Sợi
	
	

	11 
	Đè lưỡi gỗ tiệt trùng
	- Làm bằng gỗ tự nhiên.
- Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng cái.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	1.000
	
	Cây
	
	

	12 
	Găng phẫu thuật tiệt trùng
	- Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính. Sản phẩm được tiệt trùng. Găng có tay phải tay trái riêng biệt, bền, không rách, không lủng, có viền mép, bề mặt nhám, ôm sát lòng bàn tay, dễ thao tác khi sử dụng.
- Chiều dài (min): 280 mm.
- Chiều dày 1 lớp: 0,15±0,03 mm.
- số 6.5: 83±5mm; số 7.0: 89±5mm; số 7.5: 95±5mm; số 8.0: 102±5mm. 
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)

	
	100
	
	Đôi
	
	

	13 
	Giấy in nhiệt
	Giấy in cho máy sinh hóa, huyết học
Kích thước: 58mm x 30m

	
	52
	
	Cuộn
	
	

	14 
	Hộp phân liều thuốc
	Dùng phân liều thuốc uống trong ngày , 
Chất liệu nhựa PPC nguyên chất. Kích thước 6.5cm x 25.5cm. Kích thước ngăn đựng thuốc: (40x45x12)mm, chia ngăn (sáng, trưa, tối).
Có nắp đậy kéo ra đẩy vào dễ dàng.
	
	500
	
	Cái
	
	

	15 
	Khẩu trang y tế 4 lớp
	Khẩu trang y tế 4 lớp được cấu tạo bởi: 
- Các lớp vải gồm: 
+ 3 lớp vải không dệt (Non-women): 1 lớp mặt ở trong và 2 lớp ở mặt ngoài
+ 1 lớp giấy lọc kháng khuẩn giữa
 Thanh nẹp mũi bằng nhựa dễ điều chỉnh để giữ và định hình khẩu trang sẽ ôm kín khuôn mặt người sử dụng
	
	2.000
	
	Cái
	
	

	16 
	Kim chích máu
	- Thân kim dạng tròn phù hợp với nhiều bút lấy máu.
- Màu sắc: Xanh     Size: 30G
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	300
	
	Cây
	
	

	17 
	Nhiệt kế thủy ngân
	Nhiệt kế thủy ngân
	
	36
	
	Cái
	
	

	18 
	Bo chuông điện tim
	Bo chuông điện tim
	
	07
	
	Bộ
	
	

	19 
	Ống đặt nội khí quản Không bóng
	- Gồm các cỡ số 7 đến số 8
- Sản xuất từ nhựa PVC không độc hại, trong suốt mềm mại.
- Đóng gói riêng lẻ từng túi.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)

	
	10
	
	Cái
	
	

	20 
	Dây hút dịch MPV sử dụng một lần
	Số 14
- Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. 
- Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút.  
- Dây có độ dài ≥ 55cm. 
- Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	22
	
	Cái
	
	

	21 
	Dây hút dịch MPV sử dụng một lần
	Số 16
Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. 
Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút.  Dây có độ dài ≥ 55cm. 
Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	20
	
	Cái
	
	

	22 
	Thông tiểu 2 nhánh số 14
	- Làm từ cao su tự nhiên.
- Được phủ 1 lớp silicone.
- Có van nhựa hoặc van cao su.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	30
	
	Cái
	
	

	23 
	Thông tiểu 2 nhánh số 16
	- Làm từ cao su tự nhiên.
- Được phủ 1 lớp silicone.
- Có van nhựa hoặc van cao su.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	30
	
	Cái
	
	

	24 
	Ống thông dạ dày
	- Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr). 
- Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)



	
	25
	
	Cái
	
	

	25 
	Túi đựng nước tiểu
	- Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. 
- Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. 
- Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC.
- Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng.
- Sản phẩm được tiệt trùng 
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)

	
	60
	
	Cái
	
	

	26 
	Ống ly tâm
	- Được làm từ nhựa trong suốt, có nắp an toàn để tránh tình trạng xuất hiện khe hở, với các nút
gờ thể hiện dung tích được làm mờ. 
 - Nó có thể được sử dụng trong các máy ly tâm lên tới 17.000 rpm max. 
 - Với thiết kế bề mặt nắp phẳng, và dễ dàng thực hiện việc mở, đóng nắp. 
 - Thể tích: 1.5ml
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)

	
	3.000
	
	Cái
	
	

	27 
	Mũ điện cực, điện não đồ 
	- Sử dụng tương thích với máy điện não đồ 32 kênh đang sử dụng tại đơn vị
- Chất liệu: vải co giãn hoặc neoprene
- Có sẵn lỗ cắm điện cực theo hệ 10-20 quốc tế. 
- Kích cỡ: người lớn


	
	09
	
	Cái
	
	

	28 
	Dây điện cực đo điện não đồ 
	- Dây điện cực sử dụng cho ghi điện não đồ. Sử dụng tương thích với máy điện não đồ 32 kênh đang sử dụng tại đơn vị
- Đầu cắm chuẩn an toàn, có bọc cách điện bảo vệ. 
- Có khả năng chống nhiễu điện từ, đảm bảo tín hiệu ổn định
	
	09
	
	Sợi
	
	

	Tổng cộng: 28 mặtt hàng
	
	
	
	
	
	






	TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ
Căn cứ yêu cầu báo giá ngày 10 tháng 04 năm 2026 của Bệnh viện tâm thần thành phố Cần Thơ Về việc báo giá hoá chất tại bệnh viện tâm thần thành phố cần thơ. Công ty ......................... xin gửi báo giá như sau:
1. Báo giá Vật tư y tế

	STT
	Tên thương mại
	Thông số kỹ thuật
	Xuất xứ rõ ràng, hợp pháp
	Số lượng
	Quy cách
	ĐVT
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Băng thun 3 móc
	Size: 10 cm * 5,5m
Băng thun co giãn 3 móc
	
	12
	
	Cuộn
	
	

	2
	Bình nhựa đựng kim tiêm đã qua sử dụng
	- Dung tích: 1.5 lít
- Chất liệu: Nhựa.
- Màu vàng y tế.
Nắp bình kín, miệng bình thiết kế dạng răng cưa và có lỗ bỏ kim.
	
	40
	
	Cái
	
	

	3
	Cáp điện tim dùng cho máy điện tim 6 kênh
	+ Sử dụng tương thích với máy điện tim 6 kênh đang sử dụng tại đơn vị
+ Có khả năng kết nối với máy điện tim theo chuẩn giao tiếp phù hợp
+ Bộ cáp gồm đầy đủ dây đo 10 điện cực (RA, LA, RL, LL, V1–V6)
+ Đầu nối chắc chắn, tiếp xúc tốt, tín hiệu ổn định, chống nhiễu
+ Chất liệu dây dẫn mềm, bền, chịu uốn tốt, cách điện an toàn
+ Chiều dài dây tổng từ 2.5 m đến 3m (±10%)
+ Tương thích với điện cực kẹp hoặc dán thông dụng
+ Có thể thay thế tương đương, sử dụng ổn định với máy hiện có
	
	07
	
	Bộ
	
	

	4
	Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 
	- Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26 G x 1/2. 
- Sản phẩm được tiệt trùng
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)



	
	100
	
	Cái
	
	

	5
	Bơm cho ăn
	- Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via.
- Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn.
- Sản phẩm được tiệt trùng
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	50
	
	Cái
	
	

	6
	Bông y tế thấm nước
	- Sản phẩm được sản xuất từ bông xơ thiên nhiên 100% cotton, có độ thấm hút cao
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	17
	
	Gói 1kg
	
	

	7
	Đầu Col xanh
	- Đầu Col xanh có khía C-1000ul
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	4.000
	
	Cái
	
	

	8
	Dây garo
	- Dây garo hay còn gọi là dây thắt mạch.
- Kết hợp sợi poly, sợi cao su lưu hóa, và sợi cotton
Chiều dài: Khoảng 40–60 cm.
- Khóa: Dạng cài hoặc buộc, dễ thao tác.
	
	70
	
	Sợi
	
	

	9
	Dây thở oxy
	- Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi
- Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn.
- Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu
- Các cỡ: người lớn
- Dây dẫn có chiều dài ≥ 2.3 m, lòng ống có khía chống gập.
- Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	100
	
	Sợi
	
	

	10
	Mặt nạ thở oxy
	- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. 
- Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. 
- Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. 
- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. 
- Các cỡ: S, M, L, XL. 
- Sản phẩm được tiệt trùng
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	50
	
	Sợi
	
	

	11
	Đè lưỡi gỗ tiệt trùng
	- Làm bằng gỗ tự nhiên.
- Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng cái.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	1.000
	
	Cây
	
	

	12
	Găng phẫu thuật tiệt trùng
	- Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính. Sản phẩm được tiệt trùng. Găng có tay phải tay trái riêng biệt, bền, không rách, không lủng, có viền mép, bề mặt nhám, ôm sát lòng bàn tay, dễ thao tác khi sử dụng.
- Chiều dài (min): 280 mm.
- Chiều dày 1 lớp: 0,15±0,03 mm.
- số 6.5: 83±5mm; số 7.0: 89±5mm; số 7.5: 95±5mm; số 8.0: 102±5mm. 
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)

	
	100
	
	Đôi
	
	

	13
	Giấy in nhiệt
	Giấy in cho máy sinh hóa, huyết học
Kích thước: 58mm x 30m

	
	52
	
	Cuộn
	
	

	14
	Hộp phân liều thuốc
	Dùng phân liều thuốc uống trong ngày , 
Chất liệu nhựa PPC nguyên chất. Kích thước 6.5cm x 25.5cm. Kích thước ngăn đựng thuốc: (40x45x12)mm, chia ngăn (sáng, trưa, tối).
Có nắp đậy kéo ra đẩy vào dễ dàng.
	
	500
	
	Cái
	
	

	15
	Khẩu trang y tế 4 lớp
	Khẩu trang y tế 4 lớp được cấu tạo bởi: 
- Các lớp vải gồm: 
+ 3 lớp vải không dệt (Non-women): 1 lớp mặt ở trong và 2 lớp ở mặt ngoài
+ 1 lớp giấy lọc kháng khuẩn giữa
 Thanh nẹp mũi bằng nhựa dễ điều chỉnh để giữ và định hình khẩu trang sẽ ôm kín khuôn mặt người sử dụng
	
	2.000
	
	Cái
	
	

	16
	Kim chích máu
	- Thân kim dạng tròn phù hợp với nhiều bút lấy máu.
- Màu sắc: Xanh     Size: 30G
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	300
	
	Cây
	
	

	17
	Nhiệt kế thủy ngân
	Nhiệt kế thủy ngân
	
	36
	
	Cái
	
	

	18
	Bo chuông điện tim
	Bo chuông điện tim
	
	07
	
	Bộ
	
	

	19
	Ống đặt nội khí quản Không bóng
	- Gồm các cỡ số 7 đến số 8
- Sản xuất từ nhựa PVC không độc hại, trong suốt mềm mại.
- Đóng gói riêng lẻ từng túi.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	10
	
	Cái
	
	

	20
	Dây hút dịch MPV sử dụng một lần
	Số 14
- Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. 
- Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút.  
- Dây có độ dài ≥ 55cm. 
- Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	22
	
	Cái
	
	

	21
	Dây hút dịch MPV sử dụng một lần
	Số 16
Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. 
Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút.  Dây có độ dài ≥ 55cm. 
Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	20
	
	Cái
	
	

	22
	Thông tiểu 2 nhánh số 14
	- Làm từ cao su tự nhiên.
- Được phủ 1 lớp silicone.
- Có van nhựa hoặc van cao su.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	30
	
	Cái
	
	

	23
	Thông tiểu 2 nhánh số 16
	- Làm từ cao su tự nhiên.
- Được phủ 1 lớp silicone.
- Có van nhựa hoặc van cao su.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)
	
	30
	
	Cái
	



	

	24
	Ống thông dạ dày
	- Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr). 
- Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)

	
	25
	
	Cái
	
	

	25
	Túi đựng nước tiểu
	- Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. 
- Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. 
- Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC.
- Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng.
- Sản phẩm được tiệt trùng 
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)

	
	60
	
	Cái
	
	

	26
	Ống ly tâm
	- Được làm từ nhựa trong suốt, có nắp an toàn để tránh tình trạng xuất hiện khe hở, với các nút
gờ thể hiện dung tích được làm mờ. 
 - Nó có thể được sử dụng trong các máy ly tâm lên tới 17.000 rpm max. 
 - Với thiết kế bề mặt nắp phẳng, và dễ dàng thực hiện việc mở, đóng nắp. 
 - Thể tích: 1.5ml
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tiêu chuẩn tương đương (GMP, CE, FDA hoặc tương đương)

	
	3.000
	
	Cái
	
	

	27
	Mũ điện cực, điện não đồ 
	- Sử dụng tương thích với máy điện não đồ 32 kênh đang sử dụng tại đơn vị
- Chất liệu: vải co giãn hoặc neoprene
- Có sẵn lỗ cắm điện cực theo hệ 10-20 quốc tế. 
- Kích cỡ: người lớn


	
	09
	
	Cái
	
	

	28
	Dây điện cực đo điện não đồ 
	- Dây điện cực sử dụng cho ghi điện não đồ. Sử dụng tương thích với máy điện não đồ 32 kênh đang sử dụng tại đơn vị
- Đầu cắm chuẩn an toàn, có bọc cách điện bảo vệ. 
- Có khả năng chống nhiễu điện từ, đảm bảo tín hiệu ổn định
	
	09
	
	Sợi
	
	

	Tổng cộng: 28 khoản
	
	
	
	
	
	


Số tiền bằng chữ: ...........................................................
Ghi chú: Báo giá đã bao gồm các loại thuế và các chi phí liên quan.
2. Bảng báo giá có hiệu lực: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2026./.

											............., ngày..... tháng ...... năm 2026
									Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
									(ký tên, đóng dấu (nếu có))

